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Số:          /KH-TTXTĐTTMDL Kiên Giang, ngày      tháng      năm 2024 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức triển khai thực hiện cung ứng hàng hóa ổn định thị trường  

dịp cuối năm 2024 và Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 

 

Căn cứ Nghị quyết số 90/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn 

tỉnh Kiên Giang; 

Căn cứ Kế hoạch số 380/KH-UBND ngày 30/12/2024 của UBND tỉnh về 

xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Kiên Giang năm 2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 368/KH-UBND ngày 19/12/ 2024 của UBND tỉnh về 

cung ứng hàng hóa ổn định thị trường dịp cuối năm 2024 và Tết Nguyên đán Ất 

Tỵ năm 2025; 

Căn cứ Biên bản họp ngày 25/12/2024 tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, 

Thương mại và Du lịch Kiên Giang về triển khai thực hiện Kế hoạch số 

368/KH-UBND ngày 19/12/2024 của UBND tỉnh về cung ứng hàng hóa ổn định 

thị trường dịp cuối năm 2024 và Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 42/KH-LĐĐ ngày 20/12/2024 của Công ty TNHH 

Thương mại Sài Gòn Co.op Rạch Giá (Siêu thị Co.opmart Rạch Giá) về bán 

hàng lưu động ổn định thị trường cuối năm 2024 và Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 

2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 382/KH-KGIANG ngày 31/12/2024 của Công ty 

TNHH Thương mại Sài Gòn Kiên Giang (Siêu thị Co.opmart Kiên Giang) về 

bán hàng lưu động ổn định thị trường (Tại các huyện và xã đảo tỉnh Kiên giang - 

Tết Ất Tỵ 2025). 

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang (Trung 

tâm) xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai cung ứng hàng hóa ổn định thị 

trường dịp cuối năm 2024 và Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

- Nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình ổn định thị trường các mặt 

hàng thiết yếu, gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 

Nam” trong tình hình mới và chương trình kích cầu tiêu dùng nhằm tăng trưởng 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ góp phần phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh. 

- Tổ chức đưa chuyến hàng ổn định thị trường với các mặt hàng nhu yếu 

phẩm tiêu dùng thiết yếu phục vụ tết để cung ứng sớm và đầy đủ cho nhân dân 
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với giá cả hợp lý, chất lượng đảm bảo phục vụ nhu cầu người dân trong những 

tháng cuối năm 2024 và Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến sâu rộng đến doanh 

nghiệp và người tiêu dùng về mục đích, ý nghĩa của Chương trình cung ứng ổn 

định thị trường các mặt hàng thiết yếu, gắn với Cuộc vận động “Người Việt 

Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 

- Việc tổ chức tham gia cung ứng hàng hóa bình ổn thị trường dịp cuối 

năm 2024 và Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 phải đảm bảo tính hiệu quả, an 

toàn, tiết kiệm và có sự phối hợp tốt của các đơn vị liên quan. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Thời gian, địa điểm, đơn vị thực hiện 

- Đoàn 1: Thời gian (thời gian triển khai đi và về): 06 ngày, từ ngày 06 - 

11/01/2025; Địa điểm: xã Tiên Hải, xã Sơn Hải, xã Hòn Nghệ; Đơn vị thực hiện: 

Siêu thị Co.opmart Rạch Giá. 

- Đoàn 2: Thời gian (thời gian triển khai đi và về): 08 ngày, từ ngày 12 - 

19/01/2025; Địa điểm: xã An Sơn, xã Nam Du, xã Lại Sơn, xã Hòn Tre; Đơn vị 

thực hiện: Siêu thị Co.opmart Kiên Giang.  

2. Thành phần tham gia 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch 

Kiên Giang. 

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành: Tài chính; Công Thương; Thông 

tin và Truyền thông; Giao thông vận tải, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang; Cảng vụ Đường thủy nội địa Kiên Giang; Xí 

nghiệp Bến Xe - Tàu Kiên Giang; UBND các huyện, thành phố: Rạch Giá, Kiên 

Lương, Kiên Hải và Hà Tiên; Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình 

Kiên Giang; Công ty TNHH MTV Thạnh Thới; Hộ kinh doanh tàu tải Hòa Hợp. 

- Đơn vị tham gia: Siêu thị Co.opmart Rạch Giá và Siêu thị Co.opmart 

Kiên Giang. 

- Nhân sự tham gia: Viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại 

và Du lịch Kiên Giang; Đài phát thanh và truyền hình Kiên Giang; Báo Kiên 

Giang tham gia tác nghiệp kịp thời thông tin về việc cung ứng hàng hóa ổn định 

thị trường lưu động dịp cuối năm. 

3. Nội dung thực hiện 

Tổ chức 02 chuyến đưa hàng ổn định thị trường phục vụ người dân tại 07 

địa điểm ở 07 xã đảo thuộc các huyện Kiên Hải, Kiên Lương và thành phố Hà 

Tiên. 

4. Hàng hóa đưa ra các xã đảo: Gạo, nếp, đậu các loại, sữa các loại, dầu 

ăn các loại, bánh kẹo, mứt các loại, thực phẩm chế biến, rượu, bia, nước giải 

khát, các loại trứng, một số mặt hàng kim khí, điện máy và một số mặt hàng nhu 
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yếu phẩm khác,... Tổng khối lượng hàng hóa khoảng 150 tấn, trị giá khoảng 4,5 

tỷ. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Tổng kinh phí là 450.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi 

triệu đồng) (kèm theo dự toán chi tiết)  

- Nguồn kinh phí thực hiện: Tại mục 5 phần I Phụ lục dự toán kinh phí 

chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Kiên Giang năm 2025 ban 

hành kèm theo Kế hoạch số 380/KH-UBND ngày 30/12/2024 của UBND tỉnh, 

cụ thể: 

+ Hỗ trợ chi phí vận chuyển 02 chuyến đưa hàng hóa ổn định thị trường ra 

07 xã đảo là 200.000.000 đồng/chuyến x 02 chuyến = 400.000.000 đồng (Bằng 

chữ: Bốn trăm triệu đồng). 

+ Công tác phí cho Đoàn tham gia hỗ trợ doanh nghiệp và phóng viên báo 

đài tác nghiệp kịp thời thông tin về việc cung ứng  hàng hóa ổn định thị trường 

tại 07 xã đảo với kinh phí là 50.000.000 (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

Chỉ đạo các phòng chức năng, Trưởng các Trạm biên phòng tại Lình 

Huỳnh, Kênh Dài, Tây Yên, xã Hòn Nghệ, xã Sơn Hải, xã Tiên Hải, xã An Sơn, 

xã Nam Du, xã Lại Sơn, xã Hòn Tre và các đơn vị trực thuộc phối hợp với 

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang tạo điều kiện 

thuận lợi cho các tàu vận chuyển hàng hóa có người đi cùng trên tàu của doanh 

nghiệp tham gia đưa hàng hóa ổn định thị trường ra các xã đảo được nhanh 

chóng, kịp thời, an toàn. 

2. Đề nghị Sở Giao thông Vận tải, Cảng vụ Đường Thủy nội địa Kiên 

Giang, Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang, Xí nghiệp bến Xe - Tàu Kiên Giang 

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hỗ trợ cấp phép tàu vận tải, điểm tập kết lên 

xuống hàng hóa tại các bến, cảng, tạo điều kiện thuận lợi cho xe vận chuyển 

hàng hóa từ kho của doanh nghiệp đến tàu,... nhất là tại các bến, cảng Rạch Giá 

(Cầu Cảng số 3), bến tàu tải Hòa Hợp, Kiên Hải, Kiên Lương, Hà Tiên. 

3. Đề nghị Đài khí tượng thủy văn Kiên Giang 

Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên 

Giang hỗ trợ cập nhật thông tin thời tiết từ ngày 06/01/2025 đến ngày 

19/01/2025. 

4. Đề nghị Sở Tài chính, Sở Công Thương 

Chỉ đạo các phòng trực thuộc phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh và các 

địa phương có liên quan tổ chức thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát việc các 

doanh nghiệp tham gia đưa hàng hóa bình ổn thị trường bán tại các xã đảo để 

làm cơ sở hỗ trợ kinh phí vận chuyển cho doanh nghiệp tham gia cung ứng đưa 

hàng hóa ổn định thị trường bán tại các xã đảo. 
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5. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Kiên Giang, Đài Phát 

thanh và Truyền hình Kiên Giang 

Chỉ đạo và định hướng đến các cơ quan báo, đài, cổng thông tin điện tử 

tỉnh, website các sở, ban ngành, huyện, thành phố thông tin kịp thời về tình hình 

giá cả thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu đến người tiêu dùng trong 

những tháng cuối năm 2024 và Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 gắn với Cuộc 

vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 

Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên 

Giang, các sở, ngành và địa phương thông tin đầy đủ, kịp thời về Chương trình 

cung ứng hàng hóa ổn định thị trường lưu động, đặc biệt là thời gian, điểm bán 

hàng ổn định thị trường. Gắn tuyên truyền chương trình cung ứng hàng hóa ổn 

định thị trường với Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, biên giới và hải 

đảo, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đến mọi 

người dân được biết và tham gia. 

Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, Báo Kiên Giang cử phóng 

viên tham gia cùng Đoàn công tác để tác nghiệp đưa thông tin về chương trình 

cung ứng hàng hóa ổn định thị trường lưu động để kịp thời thông tin về Chương 

trình cung ứng hàng hóa ổn định thị trường lưu động. 

6. Đề nghị UBND các huyện, thành phố: Kiên Hải, Kiên Lương, Hà 

Tiên, Rạch Giá 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Kiên Hải, Kiên Lương, Hà Tiên 

lựa chọn địa bàn để đưa hàng hóa ổn định thị trường theo nội dung Kế hoạch 

này là các xã đảo để người dân tại khu vực này thật sự được tiếp cận và hưởng 

ứng chương trình. 

Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã đảo, nhất 

là đối với các xã đảo của địa phương, lựa chọn đúng địa điểm mang đúng ý 

nghĩa của Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn do Bộ Chính trị phát động; 

hỗ trợ Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang, Công ty 

Siêu thị Co.opmart Rạch Giá, Siêu thị Co.opmart Kiên Giang trong công tác vận 

chuyển hàng hóa, sân bãi, an ninh trật tự,... tổ chức cung ứng ổn định thị trường 

lưu động tại địa phương. 

Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã Hòn Nghệ, xã Sơn 

Hải, xã Tiên Hải, xã An Sơn, xã Nam Du, xã Lại Sơn, xã Hòn Tre  tuyên truyền, 

đưa tin lên sóng phát thanh của địa phương trước, trong, sau chuyến cung ứng 

hàng hóa ổn định thị trường về các xã đảo. 

7. Đề nghị Công ty TNHH MTV Thạnh Thới, Hộ kinh doanh tàu tải 

Hòa Hợp 

Phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các 

phương tiên neo đậu, cập bến cầu Cảng số 3 Rạch Giá, bến tàu tải Hòa Hợp để 

tập kết vận chuyển hàng hóa lên tàu ra các đảo theo Kế hoạch cung ứng hàng 
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hóa ổn định thị trường dịp cuối năm 2024 và Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 

để phục vụ người dân.   

8. Đề nghị các Doanh nghiệp, hợp tác xã 

Các doanh nghiệp trong hệ thống phân phối tỉnh, đặc biệt hệ thống phân 

phối kinh doanh theo chuỗi có kho dự trữ đầu nguồn (gọi chung là doanh nghiệp 

phân phối) có trách nhiệm tăng cường mức dự trữ hàng hoá phải phục vụ nhu 

cầu mua sắm tiêu dùng của người dân trên địa bàn, bán hàng phải niêm yết giá, 

bán đúng giá công bố, đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật 

để cung ứng hàng hóa cho nhân dân trong những tháng cuối năm 2024, Tết 

Nguyên đán Ất Tỵ 2025. 

Các doanh nghiệp tham gia chương trình cung ứng hàng hóa ổn định thị 

trường chủ động ký hợp đồng thuê phương tiện vận chuyển hàng hóa ổn định thị 

trường tại các địa bàn theo kế hoạch phân công, có trách nhiệm cung cấp chứng 

từ, hóa đơn tài chính để hỗ trợ theo quy định. 

Đối với các doanh nghiệp được hỗ trợ chi phí vận chuyển hàng hóa cung 

ứng ổn định thị trường lưu động phải cam kết bán hàng bằng hoặc thấp hơn giá 

bán tại trụ sở chính. Chủ động liên hệ với địa phương để bố trí mặt bằng, công 

tác an ninh trật tự cho đơn vị tổ chức bán hàng tại địa phương. Khi triển khai tại 

điểm bán hàng phải treo bảng “ĐIỂM BÁN HÀNG ỔN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

LƯU ĐỘNG”, có bản niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết các mặt hàng để nhân 

dân biết. 

Các doanh nghiệp được hỗ trợ chi phí vận chuyển liên hệ với Sở tài chính 

để được hướng dẫn mẫu biểu đăng ký giá trước khi đưa hàng hóa đi bán tại các 

điểm bán hàng ổn định thị trường.  

Xây dựng kế hoạch, lịch đưa hàng ổn định thị trường tới 07 xã đảo và 

vùng nông thôn (cụ thể: tên mặt hàng, lượng hàng, giá trị, thời gian, địa điểm rõ 

ràng); thông tin đầy đủ, kịp thời về việc thuê tàu vận chuyển; đồng thời thực 

hiện chế độ báo cáo định kì hàng tháng, đột xuất, báo cáo sở Công Thương, sở 

Tài Chính, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang. 

9. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang 

9.1. Phòng Xúc tiến Thương mại và Du lịch 

Chủ trì, lựa chọn một số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có điều kiện 

trong việc tham gia ổn định thị trường đưa hàng về các xã đảo, vùng nông thôn 

qua nhiều năm trên địa bàn tỉnh, có tiềm lực tài chính dự trữ đủ hàng hóa để 

cung ứng, bán tại trụ sở chính; tổ chức thực hiện hỗ trợ kinh phí vận chuyển cho 

doanh nghiệp tham gia cung ứng hàng hóa ổn định thị trường về các xã đảo. 

Phối hợp với các đơn vị liên quan, địa phương, lựa chọn một số xã đảo, có 

nhu cầu hỗ trợ chi phí vận chuyển hàng hóa, chủ trì tổ chức các chuyến cung 

ứng hàng hóa ổn định thị trường với các mặt hàng nhu yếu phẩm, tiêu dùng thiết 

yếu phục vụ tết để cung ứng sớm và đầy đủ cho nhân dân với giá hợp lý, chất 

lượng đảm bảo nhằm phục vụ nhu cầu người dân.  
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Tổng hợp hồ sơ, chứng từ kinh phí tổ chức đoàn ra để thanh quyết toán 

theo quy định; tổng hợp kết quả Cung ứng bình ổn thị trường dịp cuối năm 2024 

và Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, báo cáo Bộ Công Thương, Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

9.2. Phòng Xúc tiến Đầu tư và Thông tin 

Phối hợp với Phòng Xúc tiến Thương mại và Du lịch đăng thông tin về 

Chương trình cung ứng hàng hóa ổn định thị trường lưu động trên Trang thông 

tin điện tử của Trung tâm để doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được biết và đăng 

ký tham dự.  

Phối hợp với Phòng Xúc tiến Thương mại và Du lịch viết tin, bài giới 

thiệu, quảng bá trước, trong và kết quả tổ chức tham gia Chương trình Cung ứng 

ổn định thị trường dịp cuối năm 2024 và Tết Nguyên Đán Ất Tỵ năm 2025. 

9.3. Văn phòng Trung tâm 

 Tham mưu Ban Giám đốc Trung tâm bố trí kinh phí tham gia Chương 

trình Cung ứng hàng hóa ổn định thị trường dịp cuối năm 2024 và Tết Nguyên 

đán Ất Tỵ năm 2025; hướng dẫn thanh quyết toán đúng theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện cung ứng hàng hóa ổn 

định thị trường dịp cuối năm 2024 và Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 của 

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở: Tài chính, Công Thương,  

Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn,  

Giao thông Vận tải, Thông tin và Truyền  

thông, (p/h); 

- UBND các huyện, thành phố: Kiên Hải,  

Kiên Lương, Hà Tiên (p/h); 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (p/h); 

- Cảng vụ hàng hải Kiên Giang, Cảng vụ  

đường thủy nội địa Kiên Giang, Xí nghiệp  

Bến Xe - Tàu Kiên Giang (p/h); 

- Các Trạm Biên phòng: Lình Huỳnh, Kênh  

Dài, Xã Hòn Nghệ, xã Sơn Hải, xã Tiên Hải,  

xã An Sơn, xã Nam Du, xã Lại Sơn,  

xã Hòn Tre (p/h);  

- Báo Kiên Giang, Đài PTTH KG (p/h); 

- Siêu thị Co.op Rạch Giá; 

- Siêu thị Co.op Kiên Giang; 

- Công ty TNHH MTV Thạnh Thới; 

- Bến tàu tải Hòa Hợp; 

- Ban Giám đốc Trung tâm;                                                                                   

- Các phòng thuộc Trung tâm; 

- Lưu: VT, lkdang. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Việt Anh 
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UBND TỈNH KIÊN GIANG 
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, 

THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DỰ TRÙ KINH PHÍ 

Tổ chức triển khai thực hiện cung ứng hàng hóa ổn định thị trường  

 dịp cuối năm 2024 và Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-TTXTĐTTMDL ngày     /     /2024  của Trung 

tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang) 

 

 
 

STT NỘI DUNG 
Thành tiền 

(đồng) 

A 

Hỗ trợ chi phí vận chuyển cho doanh nghiệp tham gia 

cung ứng hàng hóa ổn định thị trường 

02 chuyến x 200.000.000 đồng/chuyến 

400.000.000  

B Công tác phí của Đoàn   50.000.000  

I Phụ cấp lưu trú   13.500.000  

1 

Các xã đảo thuộc thành phố Hà Tiên (xã Tiên Hải) và huyện 

Kiên Lương (các xã: Hòn Nghệ, Sơn Hải), (06 ngày) 

3 người x 6 ngày x 250.000 đồng/người/ngày =  

4.500.000 đồng 

3 người x 2 ngày x 250.000 đồng/người/ngày =  

1.500.000 đồng 

              

6.000.000  

2 

Các xã đảo thuộc huyện Kiên Hải (các xã: An Sơn, Nam Du, 

Lại Sơn, Hòn Tre), (08 ngày) 

3 người x 8 ngày x 250.000 đồng/người/ngày =  

6.000.000 đồng 

3 người x 2 ngày x 250.000 đồng/người/ngày =  

1.500.000 đồng 

              

7.500.000  

II Tiền khoán phòng nghỉ 12.600.000 

1 

Các xã đảo thuộc thành phố Hà Tiên (xã Tiên Hải) và huyện 

Kiên Lương (các xã: Hòn Nghệ, Sơn Hải), (05 đêm) 

3 người x 5 đêm x 300.000 đồng/người/đêm =  

4.500.000 đồng 

3 người x 1 đêm x 300.000 đồng/người/đêm =  

900.000 đồng 

              

5.400.000  

2 

Các xã đảo thuộc huyện Kiên Hải (các xã: An Sơn, Nam Du, 

Lại Sơn, Hòn Tre), (07 đêm) 

3 người x 7 đêm x 300.000đồng/người/đêm =  

6.300.000 đồng 

              

7.200.000  
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3 người x 01 đêm x 300.000 đồng/người/đêm =  

900.000 đồng 

III 
Chi phí đi lại di chuyển bằng phương tiện giao thông công 

cộng 
20.430.000 

1 

Vé tàu cao tốc  

- Tuyến Hà Tiên - Hải Tặc: 6 người x 120.000 đồng/người/vé 

x 2 lượt đi và về = 1.440.000 đồng 

- Tuyến Kiên Lương - Hòn Heo (Sơn Hải): 3 người x 50.000 

đồng/người/vé x 2 lượt đi và về = 300.000 đồng 

- Tuyến Kiên Lương - Hòn Nghệ: 3 người x 100.000 

đồng/người/vé x 2 lượt đi và về = 600.000 đồng 

- Tuyến Rạch Giá - Nam Du: 3 người x 240.000 

đồng/người/vé x 2 lượt đi và về = 1.440.000 đồng 

- Tuyến Rạch Giá - Nam Du: 3 người x 240.000 

đồng/người/vé x 1 lượt đi = 720.000 đồng 

- Tuyến Nam Du - Hòn Ngang: 3 người x 100.000 

đồng/người/vé x 2 lượt đi và về = 600.000 đồng 

- Tuyến Nam Du - Lại Sơn (Hòn Sơn): 3 người x 100.000 

đồng/người/vé x 1 lượt về = 300.000 đồng 

- Tuyến Lại Sơn (Hòn Sơn) – Hòn Tre = 3 người x 100.000 

đồng/người/vé x 1 lượt về = 300.000 đồng 

- Tuyến Hòn Tre - Rạch Giá = 3 người x 100.000 

đồng/người/vé x 1 lượt về = 300.000 đồng 

            

6.000.000  

2 
Khoán tự túc phương tiện 

90 km x 4.500 đồng/km x 06 người                                                                                        
 2.430.000  

3 
Chi phí thuê phương tiện đi lại (thuê tàu di chuyển qua các 

đảo),… 
12.000.000 

IV Chi phí khác: photo tài liệu, in ấn bảng meca,… 3.470.000 

TỔNG CỘNG            

450.000.000  Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi triệu đồng 
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